Phụ lục 01

	(TÊN DOANH NGHIỆP)



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Đồng Nai, ngày………tháng………năm……


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Kính gửi: Sở Công Thương Đồng Nai
(cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình)
I. Thông tin chung:
1. Tên doanh nghiệp: 

2. Ngành nghề SX - KD chính: 

3. Địa chỉ: 
Điện thoại: 


    Fax: 
Email:


    Website:


4. Tài khoản số: 
Tại Ngân hàng: 


5. Người liên hệ:
Chức vụ: 


Điện thoại
Fax:

Email:


II. Phần đăng ký hỗ trợ 
(Doanh nghiệp đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nào thì đánh dấu x vào mục tương ứng)
	TT
	Nội dung đăng ký hỗ trợ
	Doanh nghiệp
đánh dấu x vào cột 3 (nếu đăng ký) 
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	1
	Hỗ trợ tham gia Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, Hội thảo chuyên đề, Hội nghị đầu tư,…
	 
	 

	2
	Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh 
	 
	 

	3
	Hỗ trợ thiết kế, xây dựng Website
	 
	 

	4
	Hỗ trợ tham gia cổng thương mại điện tử 
	 
	 

	5
	Hỗ trợ tham gia HCTL, phát triển thị trường 
	 
	 

	6
	Hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
	 
	 

	7
	Hỗ trợ các dự án sản xuất thử nghiệm 
	 
	 

	8
	Hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ,...
	 
	 

	9
	Hỗ trợ tư vấn KHCN (tư vấn lập dự án đầu tư, đổi mới MMTB, công nghệ; tư vấn ứng dụng tiến bộ KHCN vào SXKD)
	 
	 

	10
	Hỗ trợ tư vấn thực hiện chuyển giao và áp dụng các phần mềm quản lý công nghệ thông tin
	 
	 

	11
	Hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ tiên tiến hơn so với công nghệ cũ
	 
	 

	12
	Hỗ trợ xây dựng, ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng vào trong sản xuất kinh doanh
	 
	 

	13
	Hỗ trợ tiến hành thực hiện kiểm toán năng lượng và lập báo cáo khả thi đề xuất các giải pháp kỹ thuật cần thiết để thực hiện tiết kiệm năng lượng 
	 
	 

	14
	Đào tạo khởi sự doanh nghiệp, đào tạo cán bộ quản lý của các doanh nghiệp
	 
	 

	15
	Đào tạo lao động kỹ thuật cho đối tượng lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi (người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo)
	
	

	16
	Đào tạo nghề, nâng cao tay nghề
	 
	 

	17
	Xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001, GlobalGAP, hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM
	 
	 

	18
	Xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội ISO 26000, SA 8000; hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001; hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO
	 
	 

	19
	Hỗ trợ thực hiện các công cụ khác như Kaizen, 07 công cụ thống kê, 5S,…
	 
	 

	20
	Hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng 
	 
	 

	21
	Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng suất chất lượng và xây dựng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng
	 
	 

	22
	Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm
	 
	 

	23
	Hỗ trợ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm đặc thù 
	 
	 

	24
	Hỗ trợ thực hiện đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm
	 
	 

	25
	Hỗ trợ thực hiện thiết lập kế hoạch đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp phù hợp và tuân thủ theo tiêu chuẩn đã đề ra
	 
	 

	26
	Hỗ trợ thực hiện các hợp đồng tư vấn trong các lĩnh vực: Quản lý sản xuất; thiết kế, phát triển sản phẩm; lập dự án đầu tư; marketing; tài chính, kế toán, nhân lực 
	 
	 

	27
	Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích trong nước
	 
	 

	28
	Hỗ trợ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong nước
	 
	 

	29
	Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong nước 
	 
	 

	30
	Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đăng ký ở nước ngoài
	 
	 

	31
	Hỗ trợ tham dự:

· Cuộc thi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ

· Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương
	 
	 

	
	· Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
	
	


Chúng tôi cam kết những nội dung đăng ký hỗ trợ này chưa được hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, nếu được hỗ trợ, chúng tôi sẽ tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Xin đính kèm theo phiếu đăng ký: 

1. Giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư;

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm trước thời điểm đăng ký; 

3. Các tài liệu khác: .............................................................................

Vui lòng gửi về: Sở Công Thương Đồng Nai, Phòng Kế hoạch - Tài chính, số 2, Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai (Điện thoại: 3.941585 hoặc 0902 980038 (liên hệ Chị Quyên), Fax: 3.823319./.
Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên người ký
Phụ lục 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ

VAY VỐN VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

Kính gửi: Quỹ bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Nai

- Tên đơn vị vay vốn: 


- Quyết định thành lập số: …………………… ngày


cơ quan quyết định thành lập: 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………….. ngày


cơ quan cấp: 


- Ngành nghề kinh doanh: 


- Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường/phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số: 


cơ quan cấp:…………………………………. ngày cấp


- Địa chỉ trụ sở chính: 


- Địa chỉ liên lạc: 


- Tài khoản tiền gửi bằng VNĐ số: 


tại ngân hàng:


- Họ, tên người đại diện: 


chức vụ: 


Sau khi nghiên cứu thông báo về hỗ trợ tài chính của Quỹ, xuất phát từ nhu cầu về vốn để đầu tư bảo vệ môi trường, chúng tôi gửi tới quý Quỹ lời đề nghị được nhận hỗ trợ tài chính từ Quỹ theo hình thức vay vốn với lãi suất ưu đãi với số tiền: 


Bằng chữ: 


- Mục đích sử dụng vốn vay: 


- Thời hạn trả nợ: 


- Hình thức đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả vốn vay: 


Đồng Nai,  ngày……tháng……năm …..
ĐẠI DIỆN BÊN ĐỀ NGHỊ VAY

Phụ lục 03

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Giới thiệu chung về:

- Chủ dự án (tên, địa chỉ, người đại diện, ngành nghề hoạt động, quy mô hoạt động, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh). 

- Dự án (tên dự án, mục tiêu dự án, quy mô, kinh phí, các nguồn kinh phí thực hiện dự án, tỷ lệ vay từ Quỹ bảo vệ Môi trường).

2. Tính cấp thiết của dự án: Nêu sơ lược các tác động từ hoạt động của cơ sở/doanh nghiệp (chủ dự án) đến môi trường, hiện trạng môi trường tại cơ sở/doanh nghiệp, các giải pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện, nguyên nhân phải thực hiện dự án.

3. Mô tả chi tiết về dự án đầu tư bảo vệ môi trường 

- Tổng lượng chất thải phát sinh (nước, chất thải rắn, khí) và thành phần chất thải; hàm lượng một số chất ô nhiễm chủ yếu trong các chất thải; 

- Cơ sở lựa chọn quy trình công nghệ của dự án; 

- Sơ đồ quy trình công nghệ của dự án kèm theo thuyết minh chi tiết;

- Mô tả các hạng mục công trình và thiết bị công nghệ;

- Kinh phí thực hiện dự án (kinh phí xây dựng, đầu tư thiết bị và vận hành);

- Đánh giá sơ bộ hiệu quả của dự án (về hiệu quả môi trường và hiệu quả kinh tế);
- Tiến độ thực hiện dự án.

4. Phương án tài chính của dự án:

- Phương án sử dụng vốn vay: Nêu cụ thể kế hoạch sử dụng vốn;
- Phương án trả nợ vay: Lãi suất đề nghị, thời gian trả nợ, nguồn vốn để trả nợ vay, kế hoạch trả nợ.

5. Phương án bảo đảm tiền vay. 

6. Cam kết của chủ dự án.

(Đính kèm các bản vẽ, hình ảnh liên quan đến dự án)./.
Phụ lục 04

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THÁNG .............. NĂM 201.....

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện  
năm trước

liền kề
	Kế hoạch năm

hiện tại 
	Tại thời điểm báo cáo
	So sánh (%)

	
	
	
	
	Ước tính
tháng

báo cáo
	Cộng dồn từ 
đầu năm đến tháng báo cáo
	Cộng dồn từ 
đầu năm đến tháng báo cáo của năm trước
	Kế hoạch 
năm 201... 
so với thực hiện năm trước
	So với 
cùng kỳ
	So với 
kế hoạch năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4/3*100
	9=6/7*100
	10=6/4*100

	1. Tổng doanh thu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó doanh thu xuất khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Sản phẩm chủ yếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Tổng số nộp ngân sách (phải nộp)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Lợi nhuận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Thu nhập BQ 01 người/01 tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Tổng vốn đầu tư XDCB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xây lắp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Vốn kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Tỷ suất lợi nhuận/vốn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Cổ tức (đ/v công ty CP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên người ký
Phụ lục 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ

VAY VỐN VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI QUỸ PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Kính gửi: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

- Tên đơn vị vay vốn: 


- Quyết định thành lập số: …………………… ngày


cơ quan quyết định thành lập: 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………….. ngày


cơ quan cấp: 


- Ngành nghề kinh doanh: 


- Địa chỉ trụ sở chính: 


- Địa chỉ liên lạc: 


- Tài khoản tiền gửi bằng VNĐ số: 


tại ngân hàng:


- Họ, tên người đại diện: 


chức vụ: 


- Nghị quyết về việc thông qua đầu tư dự án, đồng ý vay vốn, nhận hỗ trợ vốn của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ và giao cho Tổng Giám đốc/Giám đốc thực hiện các thủ tục vay vốn với Quỹ số: ................... ngày cấp: 


Sau khi nghiên cứu thông báo về hỗ trợ tài chính của Quỹ, xuất phát từ nhu cầu về vốn để đầu tư, chúng tôi gửi tới quý Quỹ lời đề nghị được nhận hỗ trợ tài chính từ Quỹ theo hình thức (vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ có thu hồi hoặc không thu hồi): Với số tiền 


bằng chữ: 


- Mục đích sử dụng vốn vay: 


- Thời hạn trả nợ: 


- Hình thức đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả vốn vay: 


Đồng Nai,  ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN BÊN ĐỀ NGHỊ VAY


